
 MESRANIA 2T OB SAE 30 
MESRANIA 2T OB SAE 30 is designed for two 

stroke gasoline engines with air cooling system, 

formulated with high quality base oil and specific 

additives. 

 

 MESRANIA 2T OB SAE 30 thiết kế cho động cơ 

xăng hai thì với hệ thống làm mát bằng không khí, 

được tạo thành bởi dầu gốc chất lượng cao và hệ 

phụ gia đặc biệt. 

Các chỉ tiêu Phương Pháp MESRANIA 2T OB SAE 30 

Độ nhớt SAE   30 

Tỷ trọng ở 15
0
C, kg/l ASTM D – 4052 0.8820 

Độ nhớt động học ở:     

              40
0
C, cSt ASTM D - 445  74.01 

100
0
C, cSt ASTM D - 445   9.66 

Chỉ số độ nhớt (VI) ASTM D - 2270 109 

Màu ASTM ASTM D -1500 2.0 

Điểm chớp cháy, 
0
C ASTM D - 92  171 

Điểm rót chảy, 
0
C ASTM D - 5950 -15 

Tro sulfat, %KL ASTM D – 874 0.05 

Trị số kiềm tổng, mgKOH/g ASTM D – 2896 0.63 

  

PERFOMANCE LEVELS 

MESRANIA 2T OB SAE 30 complies with JASO 

FB (Approval) and ISO-L-EGB 

  

MỨC CHẤT LƯỢNG 

MESRANIA 2T OB SAE 30 tuân theo tiêu chuẩn 

JASO FB và ISO –L-EGB 

APPLICATION 

MESRANIA 2T OB SAE 30 is designed for such 

application where oil and fuel (gasoline) are mixed 

with manufacture’s recommended ratio. It is also 

suitable for lubrication of Japanese two stroke 

gasoine engine oil with a side oil injection and air 

cooled system; as well as  three wheel motor (bajaj, 

bemo), lawn mover, chainsaw, two stroke 

generator, etc. 

 ỨNG DỤNG 

MESRANIA OB SAE 30 được thiết kế cho những 

ứng dụng mà khi dầu và nhiên liệu (xăng) được trộn 

cùng với nhau theo tỷ lệ khuyến cáo của nhà sản 

xuất. Nó cũng thích hợp  để bôi trơn các động cơ 

xăng hai thì Nhật Bản với hệ thống phun dầu và hệ 

thống làm mát bằng khí; cũng như các động cơ xe 

ba bánh, máy cưa, máy cắt cỏ, máy phát điện hai 

thì,… 

 


